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Bến Tre, ngày       tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện theo Công văn số 181/HĐND-VP ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc thống nhất thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Y tế thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quy trình xây dựng Nghị quyết đặc thù với những nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo, trong đó khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định: Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày. 
Theo Điều 111 của Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về khám bệnh, chữa bệnh: Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh là Quỹ xã hội, từ thiện được thành lập và hoạt động để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế, về cơ bản, các đối tượng quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm tế tùy theo từng đối tượng và được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và một số trường hợp được chi phí chuyển tuyến. Hiện nay, chỉ còn khoản hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng là chưa được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. 

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, từ 01/01/2017 ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo. Vì vậy mà Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo đã không còn được duy trì là Quỹ tài chính nhà nước mà chỉ còn có thể hoạt động dưới loại hình là Quỹ xã hội từ thiện.

Theo Điều 3 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg về Cơ chế và tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm củng cố, duy trì và phát triển Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo đã được thành lập theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ đối với các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tại địa phương.

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT–BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Thực hiện theo Công văn số 2928/UBND-TCĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức tiền ăn đến nay do giá cả thị trường biến động nhiều không còn phù hợp với mức tiền ăn là 45.000 đồng/người/ngày sẽ không đủ chất dinh dưỡng cần thiết và nhu cầu năng lượng cơ bản, ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho người bệnh. Nhằm mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh tốt hơn, giảm thời gian nằm viện, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý cho người bệnh theo tinh thần Thông tư 18/2020/TT-BYT và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

2. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, tiêu chí C7.5 là người bệnh được cung cấp chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện, nếu cung cấp trên 70% suất ăn người bệnh sẽ đạt mức 4.
Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện;

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Nhằm thực hiện mức chi hỗ trợ tiền ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng theo tình trạng bệnh lý đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi nằm viện nội trú trong bệnh viện thuộc chi ngân sách Nhà nước đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng “Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nội trú của tỉnh Bến Tre” phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh và với tình hình thực tế của địa phương. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1.Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
b) Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng thể

Nhằm tạo sự thống nhất mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

b) Mục tiêu cụ thể

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

1.Nội dung của chính sách

 2.1 Nội dung chi và mức chi hỗ trợ tiền ăn
2.1.1. Đối tượng thuộc nhóm thứ nhất được hỗ trợ: Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, bệnh nhân tâm thần. Mức hỗ trợ: 100 % theo giá thu dịch vụ cung cấp suất ăn/người/ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2.1.2. Đối tượng thuộc nhóm thứ hai được hỗ trợ: người có công (Thương binh; Bệnh binh; Lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Tuất lão thành cách mạng; Chất độc hóa học; Thân nhân liệt sĩ: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (chồng), con dưới 18 tuổi); Người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên); Người già cô đơn không nơi nương tựa (từ 60 tuổi trở lên); Cán bộ hưu trí. Mức hỗ trợ: 50 % theo giá thu dịch vụ cung cấp suất ăn/người/ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
2.2 Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Nguồn lực

- Ước tính kinh phí thực hiện cho 01 năm: 12 tỷ đồng.
- Được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Điều kiện thực hiện Nghị quyết

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc triển khai thực hiện, trong đó  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện chính sách; phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

VI. THỜI GIAN TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

- Thời gian trình qua thành viên UBND tỉnh tờ trình xây dựng Nghị quyết: tháng 6/2024.
- Thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết: kỳ họp cuối năm 2024.

Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;

- Các Sở: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tài chính;

- Các phòng: KGVX, TH, TCĐT;

- Lưu: VT.
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